
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BÊN MỜI THẦU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BVUBĐN-BMT        Đà Nẵng, ngày      tháng 3  năm 2025 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

Về việc cung cấp vật tư nước sử dụng tại  

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 

Kính gửi:  Quý Công ty, đơn vị.  

 

Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư nước tại Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng năm 2025-2026, với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.140 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về 

địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ 

thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17/3/2025 đến 16h30 ngày 27/3/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Nội dung chào giá chi tiết: theo phụ lục 01 đính kèm 

2. Địa điểm thực hiện cung cấp vật tư nước: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

3. Các yêu cầu khác: 

Báo giá được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: 

“Báo giá cung cấp vật tư nước sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 

2025-2026” 

Báo giá được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm 

báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang), giá chào là 

giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chi phí bảo hành và các chi phí liên quan khác (nếu 

có).   

Công ty gửi báo giá chào chịu trách nhiệm về toàn bộ các nội dung liên quan 

đến báo giá và thực hiện theo đúng các quy định tại khoản d Điều 16 Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để b/cáo); 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT,  HCQT, BMT 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 



 

PHỤ LỤC  

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời chào giá số         /BVUBĐN-BMT ngày 17/3/2025) 

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

01 
Bách móc treo 

lavabo 

Chất liệu: Inox 304 (phụ kiện kèm theo 

đinh vít, tắc kê) 

Dùng để treo lavabo 

bộ 100 

02 
Bản lề chốt cửa 

đi 

Kích thước: chốt cửa ngang dài 115mm 

Chất liệu: Sắt mạ kẽm 
Bộ 70 

03 
Bản lề lá 10 

phân 

Kích thước: dài 100mm, mở 01 chiều 

Chất liệu: inox 304 
Cái 80 

04 
Bộ ruột xả nước 

CIE 

Chất liệu: Nhựa và ron cao su, (kèm 

theo đầy đủ phụ kiện, dùng cho bồn cầu 

khối rời). 

Bộ 70 

05 
Bộ thoát lavabo 

inox 
Chất liệu: inox; Nối 3 khớp, phi 34.  Bộ 180 

06 
Bộ vòi sen NL ( 

Dây + bát) 

Bộ gồm: củ sen, dây, đầu vòi (tay sen) 

Chất liệu: Củ sen làm bằng Inox; dây, 

đầu vòi làm bằng nhựa; 

Điều khiển: Van gật gù, thể hiện 2 chế 

độ nóng-lạnh 

Đường kính lỗ chờ: Ren đấu phi 21mm 

Dây sen dài 1,5m 

Bộ 90 

07 Cao su non 

Chất liệu: cao su non, màu trắng 

Dùng trong việc đấu nối các đầu ren 

ống - van - vòi, giúp làm khít tránh rò rỉ 

nước hay khí ra bên ngoài 

Cuộn 200 

08 
Đá cắt sắt loại 

nhỏ 

Đường kính ngoài: Ø107mm; 

Đường kính trong: Ø16mm; 

Dùng để cắt Inox, kim loại  

Cái 100 

09 Đá mài 

Đường kính ngoài: Ø107mm; 

Đường kính trong: Ø16mm; 

Dùng để mài nhẵn kim loại, inox 

Viên 40 

10 
Dây + bát sen 

nóng lạnh 

Chất liệu: Nhựa 

Kích thước: Dây sen dài 1,5m 

Ren đấu phi 21mm  

Bộ 280 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

11 
Dây đấu 3T 

inox 

Kích thước: dài 30cm - 40cm. 

Chất liệu: ống cao su được bọc dù 

chống đứt, vỏ ngoài bằng Inox 304 lưới 

bảo vệ;  Ren vặn tiêu chuẩn 02 đầu đều 

là ren trong, đường kính phi 21mm có 

sẵn 02 gioăng đệm cao su kèm theo ở 

02 đầu tránh rò rỉ nước. 

Cái 300 

12 
Dây đấu 6T 

inox 

Kích thước: dài 60cm 

Chất liệu: ống cao su được bọc dù 

chống đứt, vỏ ngoài bằng Inox 304 lưới 

bảo vệ; 

Ren vặn tiêu chuẩn 02 đầu đều là ren 

trong, đường kính phi 21mm có sẵn 02 

gioăng đệm cao su kèm theo ở 02 đầu 

tránh rò rỉ nước. 

Dây 300 

13 Lưỡi cắt gạch 

+Đường kính ngoài: Ø107mm; 

+ Đường kính trong: Ø16mm; 

Dùng để cắt gạch 

Cái 20 

14 
Phao banh đồng 

hồ nước 

Chất liệu: Inox, đóng mở tự động 

Thân van làm bằng inox, ty và bóng 

làm bằng thép không rỉ  

Ren đấu nối phi 27mm 

Cái 20 

15 Tíc kê 6 

Chất liệu: nhựa 

đường kính tíc kê 10mm,  

quy cách đóng gói 10 cái/gói 

gói 400 

16 Vít 6 

Kích thước: đường kính ren vít 

4mm, dài: 6cm 

Vít bắn gỗ, tắc kê, ... đầu bake; 

Chất liệu: thép hợp kim, xi, mạ, .. 

Màu sắc: trắng, đồng 

Kg 40 

17 
Van 1 chiều, phi 

34 

Chất liệu: Đồng 

Bộ phận đóng mở: có thể là dạng lá lật, 

lò xo, bi hoặc cửa xoay 

Đầu kết nối dạng ren trong, có gioăng 

làm kín, đảm bảo độ kín khít khi van 

đóng 

Cái 20 

18 
Van khóa nhựa 

phi 27 

Kích thước: phi 27mm 

Chất liệu: nhựa PVC, dùng để khóa và 

kiểm soát lưu lượng dòng  nước 

Cái 20 

19 Vít gỗ răng thưa Kích thước: dài 2cm 

Chất liệu: Thép, răng thưa 
Kg 4 

20 Vít đuôi cá  
Kích thước: dài 1cm 

Chất liệu: Thép 
Kg 4 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

21 
Vòi han (vòi xịt 

của bồn cầu) 

Kích thước: Dây dài 1,2m - 1,5m, đầu 

vòi dài 15cm. 

Chất liệu: nhựa 

Ren đấu nối phi 21mm 

Bộ 100 

22 Vòi Lavabo  

Kích thước: (150 x 130 x 50)mm 

Chất liệu: Đồng mạ crom 

Dùng cho lavabo treo, một đường nước 

lạnh, ren phi 21mm 

Cái 380 

23 Vòi rửa chén 

Kích thước: Cao 25cm 

Chất liệu: Inox 304 

Vòi thiết kế dạng lò xo có thể xoay 360 

độ điều khiển dòng nước đến vị trí 

mong muốn 

Cái 

 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CÂP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa chỉ:................................. 

Mã số thuế:........................... 

Điện thoại:............................ 

 

     THƯ CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi :  Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 

 

Theo Thư mời chào giá số:          /BVUBĐN-BMT ngày      /3/2025  của Bệnh 

viện Ung bướu Đà Nẵng. Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau: 
 

STT Tên hàng hóa 
Yêu cầu kỹ 

thuật 
ĐVT Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

01 ...      

02       

03       

... ....      
 

Bằng chữ:...................................................................................................................... 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày          /       /2025 

Giá chào là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, giao hàng đến 

Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chi phí bảo hành và các chi phí 

liên quan khác (nếu có).   

Trân trọng! 

                             ...., ngày..... tháng        năm 2025 

                    ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

             (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
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